
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Nguộn, Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

18/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG BẮC 
GIANG

2400738606

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất cọc bê tông; Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê 
tông khô.

2395

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị, khu công nghiệp.

4290

4. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình điện dến 35KV, thủy lợi, cầu 
cảng.

4220

5. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.

4662

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 46497

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông đường bộ.

4210

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Đóng cọc bê tông, khoan nhồi cọc bê tông, chôn chân 
trụ.

4390

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ.

5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI THỊNH VƯỢNG BẮC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM THỊNH VƯỢNG BẮC GIANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904.077.685
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe ô tô tải, xe ủi, xe gạt. xe xúc, xe cẩu.

4511

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Sản xuất giày dép 1520

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa; chế biến, bán buôn và sản xuất gỗ 
các loại (gỗ cốp pha); Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, 
ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, véc 
ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ 
kim; Bán buôn thiết bị ngàn nước (ống nối, khớp nối, vòi, cút 
chữ T, ống cao su,... )

4663

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dân dụng ngành điện); Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.

4659

20. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

24. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

7730

26. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình

4330

27. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ VĂN QUÂN Nam

23/05/1977 Kinh Việt Nam

121420153
07/03/2014 Công an tỉnh Bắc Giang

Thôn Nghè 3, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Thôn Nghè 3, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

LÊ VĂN QUÂN Nam

23/05/1977 Kinh Việt Nam

121420153
07/03/2014 Công an tỉnh Bắc Giang

Thôn Nghè 3, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Thôn Nghè 3, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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